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Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
	Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	901
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	C

	902
	A
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	B
	D
	C

	903
	A
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	D
	D
	B
	A

	904
	A
	C
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	B
	C
	D



Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Đề
	1
	2
	3
	4

	901
	S- Đ- Đ-Đ
	Đ-Đ-Đ-S
	Đ-Đ-S-Đ
	Đ-Đ-Đ-S

	902
	Đ-Đ-S-Đ
	Đ-Đ-Đ-S
	Đ-Đ-S-Đ
	S-Đ-Đ-Đ

	903
	Đ-Đ-S-Đ
	S-Đ-Đ-Đ
	S-Đ-Đ-Đ
	Đ-S-Đ-Đ

	904
	Đ-Đ-S-Đ
	S-Đ-Đ-Đ
	S-Đ-Đ-Đ
	Đ-Đ-S-Đ


Phần 3. Tự luận
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	Câu 1: Hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán khác nhau như thế nào?
	Hệ cơ sở dữ liệu tập trung:
	Hệ cơ sở dữ liệu phân tán:

	- Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được điều hành chung như một máy).
	- Dữ liệu không lưu trữ tập trung ở một máy mà được lưu trữ ở nhiều máy trên mạng và được tổ chức thành những CSDL con.

	- Đặc trưng:
    + Dữ liệu được lưu trên máy tính trung tâm
    + Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL.
	- Đặc trưng:
    + Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều CSDL con
    + Có thể sử dụng dữ liệu ở nhiều nơi để truy vấn.

	- Phân loại:
    + Hệ CSDL cá nhân
    + Hệ CSDL trung tâm
    + Hệ CSDL khách chủ
	- Phân loại:
    + Hệ CSDL thuần nhất
    + Hệ CSDL hỗn hợp.
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0,25
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	Câu 2:
Trong CSDL học tập này, ta có thể xác định các khoá chính và các khoá ngoài của từng bảng như sau:
- Bảng Hocsinh:
Khoá chính: Số CCCD
Khoá ngoài: Không có
- Bảng Monhoc:
Khoá chính: Mã môn
Khoá ngoài: Không có
- Bảng Diem:
Khoá chính: Số thẻ học sinh, Mã môn, Năm, Học kì, Loại điểm
Khoá ngoài:	
+ Số thẻ học sinh tham chiếu đến bảng Hocsinh.
+ Mã môn tham chiếu đến bảng Monhoc.
Số CCCD có thể được sử dụng làm khoá chính của bảng Hocsinh, nhưng không nên sử dụng nó làm khoá chính của bảng Diem, bởi vì một học sinh có thể có nhiều môn học và điểm khác nhau trong các môn học đó. Do đó, ta cần sử dụng một tập hợp các trường (số thẻ học sinh, mã môn, năm, học kì, loại điểm) để tạo thành khoá chính của bảng Diem.
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	Câu 3:
- Dựa vào hệ thống quản lý tự động kết hợp với thiết bị đo lường chính xác, 
- Dữ liệu từ trụ bơm (pos) sẽ tự động ghi nhận, tính toán và gửi về hệ thống quản lý trung tâm (POS/BMS), cho phép theo dõi real-time, quản lý tồn kho, đối chiếu doanh thu, và báo cáo tự động. 
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